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	STT
	Họ tên
	Lớp
	MSSV
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Quế Trâm
	18C1-QTD1
	18002828
	0385839466
	

	2
	Nguyễn Ngọc Phương Quyên
	18C1-QTD1
	18002382
	0927490941
	

	3
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	18C1-QTD1
	18001091
	0935005860
	

	4
	Lê Thị Thanh Thảo
	18C1-QTD1
	18001617
	0898180673
	

	5
	Lại Thị Thu Hiền
	18C1-QTD1
	18004890
	0977236317
	

	6
	Phạm Huỳnh Phương Lam
	18C1-KTD1
	18004496
	0939756422
	

	7
	Đinh Thị Thu Thảo
	18C1-KTD1
	18005459
	0921198387
	

	8
	Nguyễn Thị Ly
	18C1-KTD1
	18002884
	0365363716
	

	9
	Nguyễn Thị Tố Trinh
	18C1-KTD1
	18005327
	0943823846
	

	10
	Phan Thị Xuân Mai
	18C1-KTD1
	18002180
	0937539441
	

	11
	Nguyễn Vũ Yến Như
	18C1-KTD2
	18002297
	0968350458
	

	12
	Phan Thị Mộng Tuyền
	18C1-KTD2
	18004697
	0363919462
	

	13
	Nguyễn Thị Lan Tuyên
	18C1-KTD2
	18005672
	0373213337
	

	14
	Võ Thị Lê
	18C1-KTD2
	18005782
	0941312188
	

	15
	Đặng Thị Tường Vy
	18C1-KTD2
	18004741
	0328483561
	

	16
	Trần Ngọc Hân
	17T4-KTD1
	17001999
	0353457434
	

	17
	Huỳnh Thị Ngọc Lan
	17T4-QTD1
	17000241
	0996069921
	

	18
	Cún Chạc Hỷ
	19T4-QTD1
	19000459
	0931941417
	

	19
	Trần Thanh Thủy
	19T4-QTD1
	19005092
	0584222241
	

	20
	Võ Thị Thu Trang
	19T4-KTD1
	19000527
	0984026320
	

	21
	Trần Lê Trường Ân
	17T4-KTD1
	17004661
	0938413697
	Dự phòng

	22
	Lê Hữu Thảo Thanh
	17T4-KTD1
	17001456
	0962788027
	Dự phòng

	23
	Trịnh Hồng Vân
	17T4-KTD1
	17000638
	0339862448
	Dự phòng

	24
	Hứa Ngọc Thanh Nhàn
	17T4-KTD1
	17002079
	0913544423
	Dự phòng

	25
	Nguyễn Vũ Lan Anh
	19T4-KTD1
	19000300
	0972245287
	Dự phòng

	26
	Huỳnh Ngọc Hân
	19T4-KTD1
	19000237
	0376924781
	Dự phòng

	27
	Danh Thị Mộng Thúy
	19T4-KTD1
	19001030
	0938313421
	Dự phòng

	28
	Phạm Thị Lan Chi
	19T4-KTD1
	19000198
	0339624719
	Dự phòng

	29
	Đào Hữu Ngọc Diệu
	17T4-QTD1
	17000881
	0931852756
	Dự phòng

	30
	Nguyễn Lê Nhã Quyên
	19T4-QTD1
	19000641
	0902565203
	Dự phòng

	31
	Nguyễn Thị Hoàng Lan
	19T4-QTD1
	19001394
	0349082180
	Dự phòng

	32
	Trần Ngọc Thùy An
	19T4-QTD1
	19000502
	0365465912
	Dự phòng



